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PHẦN I
TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG VÀ TRIỂN KHAI TỰ ĐÁNH GIÁ
I. Tổng quan về trường
1. Thông tin chung

+ Tên trường: TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA
+ Tên Tiếng Anh: SON LA COLLEGE
+ Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.
- Địa chỉ trường: Số 310 Đường Lê Duẩn, Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Trụ sở chính: Số 310 Đường Lê Duẩn, Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Cơ sở 2: Bản Sáu Củ, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La (khu Lâm viên).

+ Số điện thoại: 02123.874.298
+ Số Fax: 02123.774.191
+ Email: cdsonla@cdsonla.edu.vn (Mã trường C14)

+ Website: http://www.cdsonla.edu.vn/
+ Năm thành lập trường: 


- Năm thành lập đầu tiên: 15/10/1963

- Năm thành lập trường Cao đẳng Sơn La: 2008
+ Loại hình trường: Công lập ; Tư thục  

+ Người liên hệ:
* Họ và tên: Nguyễn Đức Long

* Chức vụ: Hiệu trưởng

* Số điện thoại: 0974.090.659

* Email: ndlongsl@gmail.com
2. Lịch sử phát triển và thành tích nổi bật 

Trường Cao đẳng Sơn La tiền thân là Trường Sư phạm dân tộc cấp I tỉnh Sơn La, được thành lập ngày 15 tháng 10 năm 1963; Tháng 9 năm 1970 được nâng cấp thành trường Trung học Sư phạm cấp I tỉnh Sơn La. 

Ngày 15 tháng 5 năm 2001 công bố quyết định nâng cấp từ Trường Trung học Sư phạm cấp I tỉnh Sơn La thành trường Cao đẳng Sư phạm Sơn La. 

Ngày 19 tháng 11 năm 2008 công bố quyết định đổi tên trường Cao đẳng Sư phạm Sơn La thành trường Cao đẳng Sơn La.

Trường Cao đẳng Sơn La được đào tạo, đào tạo lại, liên kết đào tạo để đào tạo đội ngũ lao động có kỹ thuật có năng lực hành nghề với trình độ Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề; Đào tạo giáo viên Mầm non, giáo viên Cao đẳng Sư phạm và các trình độ khác, đáp ứng nguồn nhân nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa các ngành, các lĩnh vực ở địa phương, tạo việc làm cho người lao động.
Trường Cao đẳng Sơn La là cơ sở dạy nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được thành lập và hoạt động theo Điều lệ Trường Cao đẳng nghề do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành và các qui định khác của pháp luật, là đơn vị sự nghiệp có quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo qui định của pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự

3.1. Cơ cấu tổ chức





3.2. Cán bộ, nhân viên của trường 

Tổng số cán bộ, giáo viên và nhân viên: 243
3.3. Đội ngũ giảng viên 

Tổng số: 217
4. Các ngành, nghề đào tạo và số lượng đã tuyển sinh hàng năm 
5. Cơ sở vật chất, tài chính

5.1. Cơ sở vật chất


5.1.1. Trụ sở 1

Tổng diện tích đất:   11.56 ha


5.1.2. Trụ sở 2

Tổng diện tích đất : 201.917,6 m2
5.2. Tài chính 

Trường Cao đẳng Sơn La là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ 1 phần kinh phí chi thường xuyên. Trường được xếp vào đơn vị sự nghiệp nhóm 3 theo nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày  của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. 

II. Tổng quan về triển khai tự đánh giá

1. Căn cứ các văn bản

- Căn cứ Thông tư 35/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chí và quy trình đánh giá, công nhận trường chất lượng cao. 

- Căn cứ Công văn số 2310/TCGDNN-KĐCL ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc hướng dẫn đánh giá tiêu chí, tiêu chuẩn trường cao đẳng chất lượng cao.

- Căn cứ Công văn số 2311/TCGDNN-KĐCL ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc đánh giá, công nhận trường cao đẳng chất lượng cao năm 2022.

2. Triển khai tự đánh giá 

Nhà trường tổ chức nghiên cứu các văn bản hướng dẫn và tiến hành triển khai tự đánh giá. 

PHẦN II

KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

I. Kết quả đánh giá điều kiện tiên quyết
	STT
	Điều kiện
	Kết quả đánh giá (Đạt/Không đạt)
	Thuyết minh

	1
	Đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp
	Đạt
	

	2
	Đạt tiêu chuẩn trường cao đẳng chất lượng cao
	Đạt
	


II. Kết quả đánh giá theo 5 tiêu chí 
1. Bảng điểm tổng hợp 

	Nội dung tiêu chí, tiêu chuẩn
	Điểm chuẩn
	Điểm tự đánh giá
	% So với điểm chuẩn

	TỔNG
	100
	96
	96%

	Tiêu chí 1: Quy mô đào tạo
	12
	8
	66,7

	Tiêu chuẩn 1.1: Quy mô đào tạo tối thiểu 2.000 học sinh, sinh viên hệ trung cấp, cao đẳng (tính theo số học sinh, sinh viên quy đổi), trong đó tối thiểu 1.000 sinh viên hệ cao đẳng. Đối với trường đào tạo lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật là 500 học sinh, sinh viên.
	4
	0
	

	Tiêu chuẩn 1.2: Kết thúc khóa đào tạo, tỷ lệ bỏ học của học sinh, sinh viên hệ trung cấp, cao đẳng của toàn trường không vượt quá 20% tổng số tuyển sinh.
	4
	4
	

	Tiêu chuẩn 1.3: Có chương trình đào tạo là chương trình đào tạo chất lượng cao hoặc được công nhận tương đương với chuẩn quốc tế, khu vực ASEAN. 
	4
	4
	

	Tiêu chí 2: Trình độ nhà giáo
	20
	20
	100%

	Tiêu chuẩn 2.1: 100% nhà giáo có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.
	4
	4
	

	Tiêu chuẩn 2.2: Ít nhất 50% nhà giáo có trình độ ngoại ngữ bậc 3 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.
	4
	4
	

	Tiêu chuẩn 2.3: 100% nhà giáo có bằng cử nhân hoặc tương đương trở lên, phù hợp với ngành, nghề giảng dạy.
	4
	4
	

	Tiêu chuẩn 2.4: Ít nhất 70% đội ngũ nhà giáo có chứng chỉ kỹ năng nghề để giảng dạy thực hành trình độ cao đẳng hoặc văn bằng, chứng chỉ tương đương trở lên.
	4
	4
	

	Tiêu chuẩn 2.5: Hằng năm, ít nhất 50% đội ngũ nhà giáo được bồi dưỡng để cập nhật công nghệ mới thuộc lĩnh vực ngành, nghề giảng dạy với thời gian bồi dưỡng tối thiểu 80 giờ.
	4
	4
	

	Tiêu chí 3: Gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo và việc làm sau đào tạo
	24
	24
	100%

	Tiêu chuẩn 3.1: Hằng năm, trường cung cấp ít nhất 4 (bốn) khóa hoặc lớp đào tạo, bồi dưỡng cho người lao động của doanh nghiệp được doanh nghiệp và người lao động đánh giá có chất lượng và hiệu quả.
	4
	4
	

	Tiêu chuẩn 3.2: Hằng năm, trường có hoạt động hợp tác với trường nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. 
	4
	4
	

	Tiêu chuẩn 3.3: Thời gian đào tạo thực hành, thực tập tại doanh nghiệp chiếm ít nhất 20% tổng thời gian khóa học; có hoạt động gắn kết với doanh nghiệp để sản xuất, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ.
	4
	4
	

	Tiêu chuẩn 3.4: Các thiết bị đào tạo đạt mức tương đương công nghệ tiên tiến áp dụng tại doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình đào tạo.
	4
	4
	

	Tiêu chuẩn 3.5: Hằng năm trường hợp tác với doanh nghiệp để thực hiện ít nhất 1 (một) đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng thực tiễn hoặc chuyển giao công nghệ.
	4
	4
	

	Tiêu chuẩn 3.6: Trong vòng 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp, ít nhất 80% tổng số học sinh, sinh viên hệ trung cấp, cao đẳng tốt nghiệp có việc làm phù hợp với ngành, nghề được đào tạo.
	4
	4
	

	Tiêu chí 4: Quản trị nhà trường
	28
	28
	100%

	Tiêu chuẩn 4.1: Trường học có môi trường giáo dục hiện đại, đồng bộ theo tiêu chí xanh, bao gồm các điều kiện thiết yếu cho người khuyết tật; an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.
	4
	4
	

	Tiêu chuẩn 4.2: Trường xây dựng và vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng được người học, nhà giáo, nhân viên, đội ngũ lãnh đạo và quản lý đánh giá hoạt động hiệu quả. Hiệu trưởng được cộng đồng và doanh nghiệp công nhận đã lãnh đạo nhà trường gắn bó chặt chẽ với các chương trình đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương (quận/huyện), bảo đảm cung cấp lao động có kỹ năng chất lượng cao; chỉ đạo tầm chiến lược nhà trường gắn với tiến trình quốc tế hóa và đổi mới các quan hệ đối tác trong thế giới việc làm.
	4
	4
	

	Tiêu chuẩn 4.3: Các hoạt động của trường được số hoá, kết nối, chia sẻ và tương tác; thực hiện quản trị, điều hành trường dựa trên dữ liệu và các công nghệ số. Trang thông tin điện tử của trường được thể hiện ít nhất bằng 2 (hai) ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, có đầy đủ các nội dung gồm: cam kết chất lượng đào tạo và chất lượng đào tạo thực tế; điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; thu chi tài chính.
	4
	4
	

	Tiêu chuẩn 4.4: Trường có hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến và bảo đảm các điều kiện cho đào tạo trực tuyến đối với ít nhất 30% môn học, mô đun của ngành, nghề đào tạo.
	4
	4
	

	Tiêu chuẩn 4.5: Trường triển khai hiệu quả các hoạt động hỗ trợ nhằm thúc đẩy phát triển các năng lực cá nhân và bảo đảm quyền lợi của học sinh, sinh viên, nhà giáo, nhân viên, cán bộ quản lý. Trường có các hoạt động hỗ trợ hiệu quả cho người khuyết tật hoặc phục vụ cộng đồng.
	4
	4
	

	Tiêu chuẩn 4.6: Khu vực thực hành bảo đảm đủ điều kiện theo quy định hiện hành về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để đào tạo; được sắp xếp theo 3 cấp độ: bảo đảm đào tạo các kỹ năng cơ bản, đào tạo các kỹ năng chuyên sâu và ứng dụng các kỹ năng đã học vào điều kiện làm việc thực tế.
	4
	4
	

	Tiêu chuẩn 4.7: Hằng năm có ít nhất 1 (một) bài báo hoặc công trình khoa học của nhà giáo, nhân viên, cán bộ quản lý được công bố trên các tạp chí khoa học được tính điểm hoặc ấn phẩm tương đương.
	4
	4
	

	Tiêu chí 5: Trình độ học sinh, sinh viên sau đào tạo
	16
	16
	100%

	Tiêu chuẩn 5.1: Trong thời gian 3 năm, bao gồm năm đánh giá, trường có học sinh, sinh viên đạt giải tại các cuộc thi cấp quốc tế, khu vực hoặc quốc gia do ngành giáo dục nghề nghiệp phát động, tổ chức hoặc được tuyên dương xuất sắc, tiêu biểu cấp tỉnh, bộ, ngành, quốc gia hoặc có đề tài nghiên cứu ứng dụng được công nhận cấp tỉnh, bộ, ngành, quốc gia.
	4
	4
	

	Tiêu chuẩn 5.2: Hằng năm, đối với mỗi ngành, nghề đào tạo trường tổ chức khảo sát ít nhất 2 (hai) doanh nghiệp có học sinh, sinh viên vừa tốt nghiệp trong vòng 12 tháng đang làm việc; ít nhất 80% các doanh nghiệp được khảo sát khẳng định năng lực của học sinh, sinh viên tốt nghiệp hệ trung cấp, cao đẳng đáp ứng yêu cầu công việc.
	4
	4
	

	Tiêu chuẩn 5.3: Học sinh, sinh viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng cơ bản sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên, bảo vệ môi trường.
	4
	4
	

	Tiêu chuẩn 5.4: Hằng năm, có ít nhất 1 (một) ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp hoặc kết nối với các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư mạo hiểm.
	4
	4
	


2. Kết quả đánh giá chi tiết

2.1. Tiêu chí 1: Quy mô đào tạo 
	Điểm chuẩn Tiêu chí
	12

	Điểm tự đánh giá Tiêu chí
	8

	Tỷ lệ % Điểm tự đánh giá/Điểm chuẩn
	66,7


Tiêu chuẩn 1.1: Quy mô đào tạo tối thiểu 2.000 học sinh, sinh viên hệ trung cấp, cao đẳng (tính theo số học sinh, sinh viên quy đổi); trong đó tối thiểu 1.000 sinh viên hệ cao đẳng. Đối với trường đào tạo lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật là 500 học sinh, sinh viên.

Năm học 2020-2021, trường Cao đẳng Sơn La có quy mô đào tạo là 1.805 trong đó số sinh viên học cao đẳng là 756.
Năm học 2021-2022, trường Cao đẳng Sơn La có quy mô đào tạo là 2.068 trong đó số sinh viên học cao đẳng là 622.
Năm học 2022-2023, trường Cao đẳng Sơn La có quy mô đào tạo là 2.497 trong đó số sinh viên học cao đẳng là 395.
Đối chiếu với tiêu chuẩn, trường đạt tiêu chuẩn về quy mô người học nhưng chưa đạt về tỷ lệ sinh viên cao đẳng.

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1.1: 0 điểm

Tiêu chuẩn 1.2. Kết thúc khóa đào tạo, tỷ lệ bỏ học của học sinh, sinh viên hệ trung cấp, cao đẳng của toàn trường không vượt quá 20% tổng số tuyển sinh.


Tỷ lệ số học sinh, sinh viên khóa tốt nghiệp năm học 2020-2021 bỏ học so với số học sinh, sinh viên nhập học đầu khóa là 138/795 học sinh, sinh viên, chiếm tỷ lệ 17,4%. 

Tỷ lệ số học sinh, sinh viên khóa tốt nghiệp năm học 2021-2022 bỏ học so với số học sinh, sinh viên nhập học đầu khóa là 161/869 học sinh, sinh viên, chiếm tỷ lệ 18,53%.
Tỷ lệ số học sinh, sinh viên khóa tốt nghiệp năm học 2022-2023 bỏ học so với số học sinh, sinh viên nhập học đầu khóa là 176/1015 học sinh, sinh viên, chiếm tỷ lệ 17,3%.

Kết thúc 03 khóa đào tạo gần đây, học sinh sinh viên hệ cao đẳng và trung cấp có tỷ lệ học sinh, sinh viên bỏ học không quá 20% tổng số tuyển sinh.

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1.2: 4 điểm

Tiêu chuẩn 1.3: Có chương trình đào tạo là chương trình đào tạo chất lượng cao hoặc được công nhận tương đương với chuẩn quốc tế, khu vực ASEAN. 

Trường Cao đẳng Sơn La được phép tổ chức tuyển sinh và đào tạo 17 ngành, nghề trình độ cao đẳng và 22 ngành, nghề trình độ trung cấp.
Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Công nghệ thông tin của Nhà trường được xây dựng, đối sánh theo các thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Trong quá trình xây dựng Nhà trường có tham khảo các chương trình chuyển giao từ Úc và CHLB Đức áp dụng vào đào tạo tại Nhà trường.
Việc xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Công nghệ thông tin trình độ Cao đẳng  đã được Nhà trường triển khai đúng quy định, đảm bảo  có mục tiêu rõ ràng; có quy định cụ thể về chuẩn kiến thức, kỹ năng cần đạt được đối với người học; có quy định phương pháp, hình thức đào tạo và cách thức đánh giá kết quả học tập; chương trình được cập nhật những thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến và cập nhật những tiến bộ của chương trình quốc tế.
Năm học 2022-2023, Nhà trường bắt đầu tuyển sinh chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Công nghệ thông tin trình độ cao đẳng.

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1.3: 4 điểm.

2.2.Tiêu chí 2. Trình độ nhà giáo
	Điểm chuẩn Tiêu chí 
	20

	Điểm tự đánh giá Tiêu chí 
	20

	Tỷ lệ % Điểm tự đánh giá/Điểm chuẩn
	100%


Tiêu chuẩn 2.1: 100% nhà giáo có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.

Năm học 2023-2024, Nhà trường có 117 nhà giáo cơ hữu giảng dạy các môn học/mô đun chuyên môn của các ngành Nhà trường tổ chức đào tạo. Số nhà giáo có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương trở lên là 117/117 nhà giáo, đạt 100%, trong đó 66 nhà giáo có chứng chỉ ƯDCNTT cơ bản; 51 nhà giáo có chứng chỉ tương đương hoặc có trình độ đại học, thạc sĩ.

Điểm đánh giá tiêu chuẩn 2.1: 4 điểm

.
Tiêu chuẩn 2.2: Ít nhất 50% nhà giáo có trình độ ngoại ngữ bậc 3 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

Năm học 2023-2024, Nhà trường có 117 nhà giáo cơ hữu giảng dạy các môn học/mô đun chuyên môn của các ngành nhà trường tổ chức đào tạo. Số nhà giáo có trình độ ngoại ngữ bậc 3 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên là 65/117 = 55.6% nhà giáo (có chứng chỉ bậc 3 VSTEP, chứng chỉ B1, chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS 6.0 trở lên, chứng chỉ tiếng Anh trình độ C.

Điểm đánh giá tiêu chuẩn 2.2: 4 điểm

Tiêu chuẩn 2.3: 100% nhà giáo có bằng cử nhân hoặc tương đương trở lên, phù hợp với ngành, nghề giảng dạy.

Năm học 2023-2024, Nhà trường có 117 nhà giáo giảng dạy môn học, mô đun chuyên môn của 39 ngành, nghề trình độ trung cấp, cao đẳng. 

Với việc phân công giảng dạy cho 117 nhà giáo giảng dạy môn học, mô đun chuyên môn các ngành, nghề trình độ trung cấp, cao đẳng ở trên đảm bảo 100% nhà giáo có bằng cử nhân trở lên phù hợp với các môn học, mô đun chuyên môn của ngành nghề được phân công giảng dạy.

Điểm đánh giá tiêu chuẩn 2.3: 4 điểm.
Tiêu chuẩn 2.4: Ít nhất 70% đội ngũ nhà giáo có chứng chỉ kỹ năng nghề để giảng dạy thực hành trình độ cao đẳng hoặc văn bằng, chứng chỉ tương đương trở lên.

Năm học 2023-2024, Nhà trường có 117 nhà giáo tham gia giảng dạy các môn học/mô đun chuyên môn của các ngành, nghề. Trong số 27 ngành nghề được phép tuyển sinh, đào tạo, có 06 ngành, nghề (Công nghệ thông tin, Chăn nuôi thú y, Điện, Lâm sinh, Hướng dẫn du lịch và Bảo vệ thực vật) các Bộ đã ban hành đề thi, kiểm tra, đánh giá để cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia hoặc chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề cho nhà giáo GDNN. Trong số 06 ngành, nghề nêu trên có ngành Bảo vệ thực vật, Nhà trường đã nhiều lần báo cáo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và liên hệ với các đơn vị được giao tổ chức đánh giá nhưng chưa tổ chức đánh giá.
Như vây, đối với 05/27 ngành, nghề các Bộ đã ban hành đề thi, kiểm tra, đánh giá để cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Nhà trường có 31/39 nhà giáo đã có chứng chỉ kỹ năng nghề để giảng dạy thực hành trình độ cao đẳng. 
Điểm đánh giá tiêu chuẩn 2.4: 4 điểm.
Tiêu chuẩn 2.5: Hằng năm, ít nhất 50% đội ngũ nhà giáo được bồi dưỡng để cập nhật công nghệ mới thuộc lĩnh vực ngành, nghề giảng dạy với thời gian bồi dưỡng tối thiểu 80 giờ.

Nhà trường đã có quy định hằng năm giảng viên phải tham gia bồi dưỡng để cập nhật công nghệ mới thuộc lĩnh vực ngành, nghề giảng dạy với thời gian tối thiểu là 80 giờ.
Năm học 2020-2021, Nhà trường có 114 nhà giáo cơ hữu giảng dạy các môn học/mô đun chuyên môn của các ngành, nghề nhà trường tổ chức đào tạo. Nhà trường đã tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm GDNN dạy trình độ cao đẳng cho 66 giảng viên và bồi dưỡng kỹ thuật dạy học cho 53 giảng viên .... 
Kết quả có 69/113 = 61% nhà giáo cơ hữu giảng dạy các môn học/mô đun chuyên môn của các ngành, nghề được bồi dưỡng để cập nhật công nghệ mới thuộc lĩnh vực ngành, nghề giảng dạy có từ 80 giờ trở lên. 
Năm học 2021-2022, Nhà trường có 115 nhà giáo cơ hữu giảng dạy các môn học/mô đun chuyên môn của các ngành, nghề nhà trường tổ chức đào tạo. Nhà trường đã tổ chức lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên GDNN lý thuyết hạng III cho 162 nhà giáo.... 
Kết quả có 106/116 = 91% nhà giáo cơ hữu giảng dạy các môn học/mô đun chuyên môn của các ngành, nghề được bồi dưỡng để cập nhật công nghệ mới thuộc lĩnh vực ngành, nghề giảng dạy có từ 80 giờ trở lên.

Năm học 2022-2023, Nhà trường có 117 nhà giáo cơ hữu giảng dạy các môn học/mô đun chuyên môn của các ngành, nghề Nhà trường tổ chức đào tạo. Nhà trường đã tổ chức lớp bồi dưỡng chuyển đổi số cho 60 nhà giáo.... 
Kết quả có 76/117= 65% nhà giáo cơ hữu giảng dạy các môn học/mô đun chuyên môn của các ngành, nghề được bồi dưỡng để cập nhật công nghệ mới thuộc lĩnh vực ngành, nghề giảng dạy có từ 80 giờ trở lên.

Kết quả khảo sát có 99.2% (124/125) nhà giáo được hỏi cho biết: Hàng năm, nhà trường có kế hoạch và triể khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy cho đội ngũ nhà giáo; hàng năm, nhà giáo được bồi dưỡng, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động để cập nhật kiến thức, công nghệ, phương pháp tổ chức quản lý sản xuất theo quy định và thực hiện theo quy định, hàng năm, nhà giáo được bồi dưỡng để cập nhật công nghệ mới thuộc lĩnh vực ngành, nghề giảng dạy với thời gian bồi dưỡng tối thiểu 80 giờ.

Điểm đánh giá tiêu chuẩn 2.5: 4 điểm

2.3 Tiêu chí 3: Gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo và việc làm sau đào tạo
	Điểm chuẩn Tiêu chí 
	24

	Điểm tự đánh giá Tiêu chí 
	24

	Tỷ lệ % Điểm tự đánh giá/Điểm chuẩn
	100%


Tiêu chuẩn 3.1: Hằng năm, trường cung cấp ít nhất 4 (bốn) khóa hoặc lớp đào tạo, bồi dưỡng cho người lao động của doanh nghiệp được doanh nghiệp và người lao động đánh giá có chất lượng và hiệu quả.

Trường Cao đẳng Sơn La được phép tuyển sinh và tổ chức đào tạo 17 ngành, nghề trình độ cao đẳng, 22 ngành, nghề trình độ trung cấp và 15 chương trình đào tạo trình độ sơ cấp. Nhà trường được phép thực hiện các chương trình đào tạo thường xuyên trong đó có các chương trình dạy nghề ngắn hạn dưới 3 tháng. Ngoài ra, Nhà trường còn được phép bồi dưỡng cho người lao động tại các doanh nghiệp theo nhu cầu, bồi dưỡng huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho các nhóm đối tượng 1, 4, 5 và 6 hạng B).

Căn cứ chỉ tiêu giao hằng năm, nhu cầu học nghề của từng địa phương, Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Nhà trường xây dựng kế hoạch triên khai công tác tư vấn nghề nghiệp, tuyên truyền tuyển sinh đào tạo nghề. 
Các lớp đào tạo nghề sơ cấp và đào tạo thường xuyên
Các lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Các lớp tập huấn chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp
Trong những năm từ 2021 đến nay, Trường đã và đang thực hiện 06 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh.

Nhà trường đã và đang thực hiện chuyển giao các đề tài khoa học công nghệ cho các đơn vị, doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình. Sau các lớp tập huấn, nhóm đề tài có báo cáo kết quả tổ chức thực hiện và đánh giá hiệu quả việc chuyển giao công nghệ tới cho doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân. 
Trong thời gian vừa qua, các đề tài đã tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 375 lượt người dân, HTX. 

Kết thúc các lớp bồi dưỡng, giảng viên giảng dạy kết hợp với Trung tâm tuyển sinh, hướng nghiệp và xúc tiến việc làm phát phiếu lấy ý kiến đánh giá của học viên về chất lượng đào tạo để điều chỉnh việc dạy và học cho tốt.

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3.1: 4 điểm

Tiêu chuẩn 3.2: Hằng năm, trường có hoạt động hợp tác với trường nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Nhà trường đã tiến hành cụ thể hóa mục tiêu chiến lược về hợp tác quốc tế trong chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 với các hoạt động cụ thể trong từng năm.
 Nhà trường đã duy trì, tăng cường kết nối trao đổi với các đối tác quốc tế; thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế mang lại những lợi ích thiết thực, tạo động lực thúc đẩy phát triển cho cán bộ, giảng viên và học sinh sinh viên của Nhà trường. Một số hoạt động hợp tác quốc tế tiêu biểu như:

- Hợp tác với tổ chức đa quốc gia NQA của Vương quốc Anh để đánh giá chứng nhận, đánh giá kiểm chứng cho hệ thống BĐCL của Nhà trường theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội về đánh giá kiểm chứng, đánh giá chứng nhận hệ thống đảm bảo chất lượng của Nhà trường.
- Hoạt động nghiên cứu tham khảo, áp dụng các CTĐT tiên tiến của nước ngoài để hoàn thiện hơn CTĐT của Nhà trường theo chỉ đạo tại Công văn 941/TCGDNN-ĐTCQ ngày 19/5/2022 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về đẩy mạnh tuyển sinh, đào tạo chương trình chất lượng cao theo chương trình chuyển giao từ nước ngoài. Nhà trường tiến hành nghiên cứu các CTĐT được phép chuyển giao từ các nước để áp dụng và sử dụng tại Nhà trường.
- Về hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cho 9 tỉnh phía Bắc nước CHDCND Lào: hằng năm Nhà trường tổ chức đào tạo tiếng Việt và dạy chuyên ngành cho Lưu học viên và Lưu học sinh 9 tỉnh Bắc Lào.Mỗi năm, Nhà trường tổ chức dạy tiếng Việt và đào tạo chuyên ngành cho 300 đến 420 lưu học sinh, lưu học viên.
100% ý kiến người học khẳng định Nhà trường có hoạt động hợp tác với trường nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và có các hoạt động gắn kết với doanh nghiệp, người học được tham gia vào các hoạt động sản xuất, cung cấp các sản phẩm dịch vụ ở doanh nghiệp.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3.2: 4 điểm

Tiêu chuẩn 3.3: Thời gian đào tạo thực hành, thực tập tại doanh nghiệp chiếm ít nhất 20% tổng thời gian khóa học; có hoạt động gắn kết với doanh nghiệp để sản xuất, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ.

Trường Cao đẳng Sơn La được tổ chức đào tạo 27 ngành, nghề trong đó có 17 chương trình đào tạo cao đẳng và 22 chương trình đào tạo trung cấp. Tất cả các chương trình đào tạo đều được thiết kế đảm bảo có thời gian đào tạo thực hành, thực tập tại doanh nghiệp chiếm từ 20% tổng thời gian khóa học trở lên. Để thực hiện việc đào tạo thực hành, thực tập tại doanh nghiệp, tất cả các ngành, nghề của nhà trường đang đào tạo đều duy trì mối liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp nhằm hỗ trợ quá trình đào tạo bằng việc ký kết các biên bản ghi nhớ trong đào tạo dài hạn, ngắn hạn, nhu cầu tuyển dụng,…. Kết quả triển khai đào tạo thực hành, thực tập tại doanh nghiệp cụ thể như sau:

- Năm học 2020-2021: Nhà trường tổ chức đào tạo cho 75 lớp học. Trong đó có 36 lớp học có đối tượng tuyển sinh là học sinh THPT. 
- Năm học 2021-2022: Nhà trường tổ chức đào tạo cho 83 lớp học. Trong đó có 29 lớp học có đối tượng tuyển sinh là học sinh THPT. 
- Năm học 2022-2023: Nhà trường tổ chức đào tạo cho 95 lớp học. Trong đó có 18 lớp học có đối tượng tuyển sinh là học sinh THPT. 
Năm 2022-2023, Nhà trường tiến hành khảo sát các đối tượng nhà giáo và người học nhằm đánh giá chất lượng đào tạo và công tác quản lý. Cụ thể như sau:

- Kết quả khảo sát ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý về phương thức đào tạo tại doanh nghiệp năm học 2022-2023 cho thấy: 

+ Tỷ lệ mức hài lòng về thời gian đào tạo thực hành, thực tập tại doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo là 99.20%. Trong đó tỷ lệ đánh giá ở mức 5 (rất hài lòng là 23.20%).
+ Tỷ lệ mức hài lòng về việc người học có được tham vào các khâu tạo ra sản phẩm sản xuất; sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp trong quá trình thực hành, thực tập là 97,6%. Trong đó tỷ lệ đánh giá ở mức 5 (rất hài lòng là 20%).
- Kết quả khảo sát ý kiến của Người học về phương thức đào tạo tại doanh nghiệp năm học 2022-2023 cho thấy: 

+ Tỷ lệ mức hài lòng về thời gian đào tạo thực hành, thực tập tại doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo là 100%. Trong đó tỷ lệ đánh giá ở mức 5 (rất hài lòng là 32.7%).
+ Tỷ lệ mức hài lòng về việc người học có được tham vào các khâu tạo ra sản phẩm sản xuất; sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp trong quá trình thực hành, thực tập là 100%. Trong đó tỷ lệ đánh giá ở mức 5 (rất hài lòng là 28%).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3.3: 4 điểm.

Tiêu chuẩn 3.4. Các thiết bị đào tạo đạt mức tương đương công nghệ tiên tiến áp dụng tại doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình đào tạo
Năm học 2023-2024, Nhà trường tổ chức đào tạo 23/27 ngành, nghề. Đa số các ngành đều có trên 50%  trang thiết bị đào tạo đầy đủ về số lượng, chủng loại theo danh mục trang thiết bị tối thiểu của Bộ Lao động-Thương binh &Xã hội đã ban hành. Có 08 ngành đào tạo chưa có đầy đủ số lượng trang thiết bị đào tạo (Trung cấp Quản trị khách sạn, trung cấp Quản lý đất đai, trung cấp Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Cao đẳng Điện-Điện tử, trung cấp Điện-Điện tử, trung cấp Điện-Nước, trung cấp Bảo vệ môi trường và Đô thị, trung cấp Công tác xã hội). Trong lộ trình thời gian tiếp theo, Nhà trường sẽ tiếp tục thực hiện mua sắm bổ sung trang thiết bị đào tạo đáp ứng đầy đủ về số lượng và chủng loại tương đương công nghệ tiên tiến áp dụng tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La và Việt Nam.

*Về hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị năm học 2022-2023:

- Định mức thời gian sử dụng trong học kì I và học kì II là 600 giờ/01 phòng thực hành Tin học/01 học kỳ;

- Tại 05 phòng thực hành Tin học: định mức thời gian sử dụng trong học kì I, II là 600 giờ/01 phòng thực hành Tin học/01 học kỳ. 
- Tổng số giờ thực hiện năm học 2022-2023 tại các phòng thực hành: 1.814 giờ. 
- Thống kê, tổng hợp báo cáo kết quả đánh giá hiệu suất sử dụng MMTB trong năm học 2022-2023 tại 05 phòng thực hành tin học đạt: 21.6% trong đó: Học kỳ I: hiệu suất sử dụng MMTB đạt 20,0 %; Học kỳ II: hiệu suất sử dụng MMTB đạt 23,2%. 
* Việc quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị trong quá trình đào tạo:

Tất cả các phòng thực hành đều bố trí trang thiết bị, máy móc theo đúng thiết kế và quy chuẩn các nghề đào tạo, các thiết bị đều được theo dõi, quản lý và đánh giá theo năm học.
 Trong năm học 2022-2023 phòng Quản trị-Thiết bị đã thực hiện quản lý máy móc trang thiết bị và dụng cụ vật tư, hóa chất gồm 33 phòng thực hành (cơ sở 1), 3 nhà lưới và 1 trại chăn nuôi (cơ sở 2 tại khu Lâm viên).
Để thực hiện việc quản lý, theo dõi tài sản, Nhà trường đã ban hành quy định về quản lý, sử dụng, tài sản. Quy định đã được áp dụng, công khai và phổ biến tới các cán bộ, viên chức, giảng viên, HSSV và người lao động. Tài sản Nhà trường được theo dõi và kiểm kê hàng năm.

* Đánh giá mức độ tương đương đối với thiết bị đào tạo của Nhà trường và Doanh nghiệp:

Các trang thiết bị được đưa vào thực hiện đào tạo tại Nhà trường đa số đều có chất lượng, đa dạng, đáp ứng mức công nghệ tiên tiến phù hợp với nhu cầu đào tạo của các nghề, góp phần đắc lực cho giảng viên trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy, thể hiện nội dung dạy học có hiệu quả, làm tăng năng suất lao động của giảng viên và HSSV góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường, phù hợp với yêu cầu doanh nghiệp. Hiện nay, Nhà trường có 5 nghề trọng điểm luôn được quan tâm, mua sắm trang thiết bị mới đáp ứng mức công nghệ tiên tiến áp dụng tại doanh nghiệp: Chăn nuôi-Thú y, Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Lâm nghiệp-Địa chính, Hướng dẫn du lịch, và Công nghệ thông tin.

Kết quả khảo sát đánh giá mức độ đáp ứng về công nghệ đối với thiết bị đào tạo hiện có của Nhà trường so với thiết bị cùng loại tại Việt Nam và tại Sơn La đều đạt kết quả trên 50% máy móc trang thiết bị đáp ứng mức độ tương đương về công nghệ.
Nhà trường còn có các hoạt động gắn kết với doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm, dịch vụ. Các sản phẩm của nhà trường chính là nguồn nhân lực có tay nghề, người học đi thực tập tại các doanh nghiệp cùng sản xuất ra các thành phẩm, sản phẩm cho các công ty doanh nghiệp.

Nhà trường đã thực hiện tổng hợp nhu cầu mua sắm trang thiết bị còn thiếu do các khoa quản lý ngành đề xuất, và thực hiện mua sắm bổ sung theo đúng lộ trình và quy định. Ngoài ra, Nhà trường còn thực hiện bằng hình thức hợp tác gắn kết với các doanh nghiệp thông qua việc đưa người học đến doanh nghiệp thực tập, thực tế để đáp ứng quy mô đào tạo thông qua các biên bản thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp để sử dụng trang thiết bị hiện có tại doanh nghiệp.
Năm học 2022-2023, thông qua việc hợp tác đào tạo tại doanh nghiệp, qua đánh giá các máy móc trang thiết bị, vật tư phục vụ đào tạo của các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động đều đáp ứng với máy móc trang thiết bị, vật tư phục vụ đào tạo của từng ngành, nghề của Nhà trường 
Qua khảo sát ý kiến của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý nhận thấy các trang thiết bị đào tạo của các nghề đều đạt mức tương đương công nghệ tiên tiến áp dụng tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và Việt Nam. 
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3.4: 4 điểm.

Tiêu chuẩn 3.5. Hằng năm trường hợp tác với doanh nghiệp để thực hiện ít nhất 01 đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng thực tiễn hoặc chuyển giao công nghệ.
Từ 2021 đến nay, Trường đã và đang thực hiện 06 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh với mục đích hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế - xã hội:

- Thực hiện từ năm 2020 đến 2022: Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ xây dựng mô hình thâm canh nâng cao năng suất, chất lượng rải vụ thu hoạch trong sản xuất Na tại Sơn La 
- Thực hiện từ năm 2020 đến 2023: Nghiên cứu đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của con lai F1 giữa bò BBB và bò Lai Sind trên địa bàn tỉnh Sơn La 
- Thực hiện từ năm 2020 đến 2023: Tuyển chọn và xây dựng quy trình canh tác một số giống Tre trúc lấy măng kết hợp tạo cảnh quan phát triển du lịch tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La 
- Thực hiện từ năm 2020 đến 2023: Nghiên cứu ứng dụng xây dựng mô hình trồng Nho giống mới chịu hạn (giống Hạ đen) theo hướng hữu cơ tại Sơn La.
- Thực hiện từ năm 2021 đến 2023: Nghiên cứu và xây dựng mô hình điển hình về phát triển du lịch xanh tại khu du lịch quốc gia Mộc Châu 

- Thực hiện từ năm 2022 đến 2025: Nghiên cứu trồng thử nghiệm và đánh giá tính thích ứng, hiệu quả của cây Hông Paulownia.VN trên địa bàn tỉnh Sơn La 
Ngoài ra còn có các đề tài cấp cơ sở cũng góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương:

- Thực hiện trong năm học 2022-2023: Nuôi thử nghiệm và đánh giá khả năng thích ứng của giống cừu Phan Rang nuôi tại xã Tạ Khoa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La 
- Thực hiện trong năm học 2022-2023: Xây dựng mô hình nuôi dúi mốc lớn (Rhizomys Pruinosus) tại xã Tạ Khoa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La 

Năm 2020 chuyển giao cho 8 đơn vị/cá nhân; năm 2021 chuyển giao cho 8 đơn vị/cá nhân; năm 2022 chuyển giao cho 19 đơn vị/cá nhân; năm 2023 chuyển giao cho 8 đơn vị/cá nhân.
Năm 2020 tập huấn/chuyển giao cho 60 học viên; năm 2022 tập huấn/chuyển giao cho 215 học viên; năm 2023 tập huấn/chuyển giao cho 100 học viên. 

Trong thời gian vừa qua, các đề tài đã tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 375 lượt người dân, HTX. 

Nhà trường đã tiến hành khảo sát ý kiến cán bộ quản lý, giảng viên về việc hợp tác với doanh nghiệp trong chuyển giao khoa học công nghệ, kết quả khảo sát đánh giá về chính sách và thực hiện các chính sách khuyến khích cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo có 98,4% ý kiến cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên đánh giá từ mức hài lòng trở lên. Trong đó, 79,2% đánh giá ở mức độ 4 và 19,2% đánh giá ở mức độ 5 
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3.5: 4 điểm

Tiêu chuẩn 3.6: Trong vòng 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp, ít nhất 80% tổng số học sinh, sinh viên hệ trung cấp, cao đẳng tốt nghiệp có việc làm phù hợp với ngành, nghề được đào tạo.

Hằng năm, trên cơ sở số HSSV tốt nghiệp: 

- Năm học 2019- 2020, Nhà trường có 675 em HSSV tốt nghiệp.

- Năm học 2020-2021, Nhà trường có 579 em HSSV tốt nghiệp.
 + Năm học 2021-2022, Nhà trường có 471 em HSSV tốt nghiệp.

Nhà trường tổ chức khảo sát các bên liên quan để điều tra, lần vết tình hình việc làm của HSSV tốt nghiệp cũng như thu thập các thông tin khác để phân tích, đánh giá và cải tiến chất lượng.

Kết quả tiến hành khảo sát lần vết bằng phiếu khảo sát đối với HSSV tốt nghiệp, thời điểm khảo sát từ 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp hàng năm cụ thể như sau:

- Năm học 2020-2021 khảo sát kết quả tốt nghiệp năm học 2019-2020: Tổng số phiếu phát ra 675 phiếu, số phiếu thu về 498 phiếu (tỷ lệ: 73,8%) và số HSSV có việc làm phù hợp với ngành/nghề đào tạo trong vòng 12 tháng kể từ sau khi tốt nghiệp có 421/498 HSSV khảo sát, đạt 84,54 %).
- Năm học 2021-2022 khảo sát kết quả tốt nghiệp năm học 2020-2021: tổng số phiếu phát ra 579 phiếu, số phiếu thu về 458 phiếu (tỷ lệ: 79,10%) và số HSSV có việc làm phù hợp với ngành/nghề đào tạo trong vòng 12 tháng kể từ sau khi tốt nghiệp có 391/458 HSSV khảo sát, đạt 85,4 %.
- Năm học 2022-2023 khảo sát kết quả tốt nghiệp năm học 2021-2022: tổng số phiếu phát ra 471 phiếu, số phiếu thu về 447 phiếu (tỷ lệ: 94,9%) và tỷ lệ HSSV tốt nghiệp ra trường đã có việc làm 92,62%, trong đó 361/447 HSSV khảo sát sau tốt nghiệp 6 tháng có việc làm phù hợp với ngành, nghề đào tạo, đạt 80,76%.
Qua kết quả khảo sát hằng năm và phân tích trên cho thấy, tỷ lệ HSSV tốt nghiệp trong vòng 12 tháng đạt trung bình trên 80% học sinh, sinh viên có việc làm phù hợp với ngành, nghề được đào tạo.

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3.6: 4 điểm
2.4. Tiêu chí 4. Quản trị nhà trường
	Điểm chuẩn Tiêu chí 
	28

	Điểm tự đánh giá Tiêu chí 
	28

	Tỷ lệ % Điểm tự đánh giá/Điểm chuẩn
	100


Tiêu chuẩn 4.1: Trường học có môi trường giáo dục hiện đại, đồng bộ theo tiêu chí xanh, bao gồm các điều kiện thiết yếu cho người khuyết tật; an toàn, lành mạnh, thân thiện; phòng, chống bạo lực học đường.

Trường Cao đẳng Sơn La được xây dựng trên khu đất có diện tích đất là 9,2 ha. Nhà trường có quy hoạch, phân khu chức năng, khuôn viên xanh, sạch, đẹp phù hợp với công năng và các yêu cầu giao thông nội bộ, kiến trúc phù hợp với môi trường sư phạm. Các hạng mục được bố trí riêng biệt gồm các khu: khu hiệu bộ, khu giảng đường, khu phòng thực hành, khu nhà giáo dục thể chất, khu ký túc xá,... Các hạng mục được thiết kế tạo ra khoảng cách tối thiểu, không gian cây xanh được trồng đan xen giữa các khối chức năng của công trình tạo cảnh môi trường đẹp. Với diện tích  xây dựng 25.690 m2/92.000 m2 đảm bảo tiêu chuẩn xây dựng; đối với tỷ lệ cây xanh bóng mát là 39.251 m2 so với diện tích đất được giao chiếm tỷ lệ 42,66 % (so với tỷ lệ trên 30%-40%) đảm bảo theo quy định.
Nhà trường cải tạo các lớp học thiết kế lối đi lên xuống và đi lại để xe lăn có thể di chuyển; nhà vệ sinh được thiết kế khép kín trong từng nhà, đối với từng khu chức năng độc lập nam, nữ riêng biệt, có khu vệ sinh cho người khuyết tật tiếp cận sử dụng.
Hệ thống đường nội bộ sạch sẽ thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển thiết bị; khu vực vỉa hè được lát gạch, việc chăm sóc vườn hoa cây cảnh, thảm cỏ, việc thu gom rác và vật liệu phế thải đều được đưa về vị trí quy định để xử lý, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp. Trường Cao đẳng Sơn La đã ký kết hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc vệ sinh môi trường đảm bảo môi trường trong lành, sạch sẽ, không rác thải.

Do được phân khu chức năng, các phòng thực hành, thí nghiệm được bố trí theo các cấp độ, cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo tương đối hiện đại được bố trí đồng bộ theo các nhóm ngành, trong đó có bố trí các phòng dùng chung nên việc khai thác sử dụng mang lại tính hiệu quả cao, tiết kiệm về tài nguyên. Việc thiết kế và bố trí các toà nhà, phòng học đều đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường cũng như phòng cháy, chữa cháy được kết nối chung trong toàn hệ thống.
Công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo và thực hiện tốt. Hằng năm, Nhà trường đều có kế hoạch đảm bảo về “An toàn về an ninh trật tự’ năm 2021; Kế hoạch phối hợp giữa trường Cao đẳng Sơn La với UBND phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La trong công tác đảm bảo an ninh trường học; Triển khai ký cam kết giao ước thi đua xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. Lực lượng bảo vệ của nhà trường luôn sẵn sàng và hoàn thành tốt nhiệm vụ, Nhà trường đã cử lực lượng tự vệ trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán và dịp lễ kỷ niệm ngày 30/4, 01/5 đảm bảo tốt an ninh trật tự trong Nhà trường. 

Để góp phần bảo vệ HSSV của nhà trường, trường đã thực hiện nghiêm Công tác phòng chống bạo lực học và không để xảy ra hiện tượng bạo lực học đường trong trường học. Kế hoạch phòng chống bạo lực học đường được nhà trường xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Hàng năm nhà trường tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với HSSV về tình hình học tập, sinh hoạt và giải đáp những kiến nghị, đề xuất của HSSV. Nhà trường đã thành lập Đội tự quản HSSV nội trú và Ban tự quản Lưu học sinh Lào tổ chức hoạt động thường xuyên phối hợp với tổ quản lý ký túc xá tuần tra, kiểm tra an ninh trật tự trong khu nội trú. 

Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được Nhà trường quan tâm nhằm đảm bảo an toàn tốt nhất cho cán bộ giảng viên, học sinh sinh viên; Căng tin có đầy đủ giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, hàng tháng Nhà trường đều tiến hành kiểm tra vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, kết quả trong nhiều năm liền Nhà trường không xảy ra tình trạng mất an toàn thực phẩm.
Hằng năm, Nhà trường có thành lập ban chỉ đạo PCCC và CNCH, đội PCCC và CNCH cơ sở, xây dựng kế hoạch thực hiện công tác PCCC và CNCH, kế hoạch trong các năm nhằm thực hiện tốt công tác an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích, an toàn phòng chống cháy, nổ. 
Trường thực hiện các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa cho HSSV tham gia gồm: hoạt động xây dựng môi trường thân thiện an toàn lành mạnh; hoạt động vì cộng đồng, môi trường; hoạt động giáo dục kĩ năng; hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ 
Trường đã thực hiện công tác y tế trường học và trợ giúp học sinh, sinh viên thông qua hoạt động tổ chức khám sức khỏe định kì cho học sinh sinh viên và nhà giáo, cán bộ quản lý. Đảm bảo các điều kiện sơ, cấp cứu, hỗ trợ kịp thời khi xảy ra tại nạn thương tích trong Nhà trường.

Các hoạt động về tuyên truyền, giáo dục sức khỏe giới tính và hướng dẫn cách sơ cứu, phòng chống tai nạn thương tích thường gặp cho người học được Nhà trường triển khai.
Hoạt động hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống tai nạn, thương tích trong quá trình học tập, thực hành được Nhà trường xây dựng và có quy định về giải quyết chế độ tai nạn lao động đối với viên chức, người lao động và HSSV trường Cao đẳng Sơn La. 

Hằng năm, Nhà trường đều xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh. Trong năm học, tuyên truyền hướng dẫn, nhắc nhở người học nêu cao tinh thần phòng chống dịch mỗi khi có dịch bệnh xuất hiện tại địa phương. Tăng cường giám sát dịch bệnh trong Nhà trường. Nhà trường chỉ đạo các đơn vị phối hợp với Đoàn thanh niên, tăng cường công tác truyền thông trên đài phát thanh để nâng cao ý thức cảnh giác và tự bảo vệ mình trước nguy cơ dịch bệnh. Tư vấn sức khỏe, tư vấn hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn cho người học.  
Triển khai các biện pháp vệ sinh phòng, chống dịch bệnh trong trường học 
Để góp phần bảo vệ HSSV, Nhà trường đã xây dựng và thực hiện nghiêm túc Qui tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của viên chức, người lao động và học sinh sinh viên trường Cao đẳng Sơn La. Công tác phòng chống bạo lực học đường luôn được nhà trường quan tâm.
Hằng năm, phòng Công tác HSSV phối hợp với các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kỹ năng sống trang bị kiến thức kỹ năng về pháp luật, phòng chống xâm hại người học; phòng chống bạo lực học đường; về trách nhiệm phát hiện, thông báo tố giác để ngăn ngừa và can thiệp kịp thời đối với các hành vi bạo lực. Thông qua các buổi gặp gỡ trao đổi giao lưu đã giúp nâng cao nhận thức của người học, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người học và gia đình người học về mối nguy hiểm và hậu quả của bạo lực học đường; đồng thời dạy cho HSSV kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ cho bản thân và các hoạt động về tuyên truyền, giáo dục sức khỏe giới tính và hướng dẫn cách sơ cứu, phòng chống tai nạn thương tích thường gặp cho người học được Nhà trường triển khai 
Hằng năm, Nhà trường tổ chức khảo sát lấy ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý về môi trường giáo dục được đánh giá cụ thể như sau:

-  Về môi trường giáo dục hiện đại, đồng bộ theo tiêu chí xanh, bao gồm các điều kiện thiết yếu cho người khuyết tật có 98,4% nhà giáo, cán bộ quản lý đánh giứ từ mức hài lòng trở lên. Trong đó 80% đánh giá ở mức độ 4 và 18,4 % đánh giá ở mức độ 5.

- Về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, triển khai các biện pháp phòng, chống bạo lực học đường có 100% nhà giáo, cán bộ quản lý đánh giứ từ mức hài lòng trở lên. Trong đó 82,4% đánh giá ở mức độ 4 và 17,6% đánh giá ở mức độ 5.

Kết quả khảo sát đối với HSSV:

-  Về môi trường giáo dục hiện đại, đồng bộ theo tiêu chí xanh, bao gồm các điều kiện thiết yếu cho người khuyết tật có 100% người học đánh giá ở mức hài lòng trở lên. Trong đó 78% đánh giá ở mức độ 4 và 22% đánh giá ở mức độ 5.

- Về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, triển khai các biện pháp phòng, chống bạo lực học đường có 100% người học đánh giá ở mức hài lòng trở lên. Trong đó 56% đánh giá ở mức độ 4 và 44% đánh giá ở mức độ 5.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4.1: 4 điểm.


Tiêu chuẩn 4.2: Trường xây dựng và vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng được người học, nhà giáo, nhân viên, đội ngũ lãnh đạo và quản lý đánh giá hoạt động hiệu quả. Hiệu trưởng được cộng đồng và doanh nghiệp công nhận đã lãnh đạo nhà trường gắn bó chặt chẽ với các chương trình đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương (quận/huyện), bảo đảm cung cấp lao động có kỹ năng chất lượng cao; chỉ đạo tầm chiến lược nhà trường gắn với tiến trình quốc tế hóa và đổi mới các quan hệ đối tác trong thế giới việc làm.


Thực hiện Quy định tại Thông tư số 28/2017/TTBLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ LĐTBXH quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở GDNN, Trường Cao đẳng Sơn La đã thành lập và phân công Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thực hiện nhiệm vụ vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng. Để đảm bảo sự phối hợp giữa các đơn vị trong vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng, Nhà trường đã thành lập Ban quản lý (Ban ISO) và hằng năm được kiện toàn.

Để đánh giá tính phù hợp, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống đảm bảo chất lượng, hằng năm Nhà trường đều tổ chức đánh giá nội bộ.

Hằng năm và định kỳ, Nhà trường đều phối hợp với NQA tổ chức đánh giá kiểm chứng và đánh giá tái chứng nhận.

Việc báo cáo kết quả vận hành hệ thống cũng được Nhà trường triển khai đúng quy định.

Trên cơ sở hệ thống đảm bảo chất lượng, hằng năm Nhà trường đều báo cáo tự đánh giá chất lượng Nhà trường và chương trình đào tạo, và đã được công nhận đủ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng Cơ sở GDNN và chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin.

Với việc được công nhận đủ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở GDNN và chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin, việc định kỳ 3 năm một lần NQA tổ chức đánh giá và cấp giấy tái chứng nhận, hằng năm NQA đánh giá kiểm chứng và công nhận hệ thống đảm bảo chất lượng của nhà trường đã khẳng định hệ thống được xây dựng, vận hành có hiệu quả. Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng, hiệu quả của hệ thống, hằng năm Nhà trường xây dựng kế hoạch, tổ chức lấy ý kiến của Nhà giáo, cán bộ quản lý về hệ thống đảm bảo chất lượng của Nhà trường cho thấy:


- Việc đồng thuận của nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức về mục tiêu,                                              sứ mạng của nhà trường cụ thể, phù hợp với chức năng nhiệm vụ, thể hiện được vai trò của trường trong việc đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của địa phương, ngành và đã được công bố công khai đạt 99,2%.

- Hiệu quả của việc vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng được đánh giá cao, cụ thể: Ý kiến Nhà giáo, cán bộ quản lý đánh giá cao đạt tỷ lệ là 99,20%; 100% ý kiến nhân viên, người lao động, người học khẳng định hài lòng về việc Nhà trường xây dựng, vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng theo đúng quy định và hiệu quả.

Trên cơ sở định hướng chiến lược phát triển nguồn nhân lực của tỉnh trong giai đoạn 2021-2025. Nhà trường đã xây dựng kế hoạch triển khai theo chỉ đạo của UBND tỉnh về đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho địa phương và báo cáo kết quả hằng năm. 

Trên cơ sở các văn bản phối hợp đã ký kết, nhà trường đã triển khai các hoạt động như: Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; các hoạt động hợp tác về khoa học công nghệ; dạy nghề cho lao động nông thôn.

Bên cạnh đó, các hoạt động vì cộng đồng, giúp đỡ xã khó khăn và hoạt động tình nguyện hàng năm đều được Nhà trường quan tâm triển khai góp phần tích cực vào xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhằm đánh giá mức độ đóng góp của Nhà trường đối với địa phương trong giai đoạn 2020-2023, Nhà trường đã tiến hành khảo sát các huyện/thành phố (qua phòng Nội vụ) và các doanh nghiệp cho thấy:


- Tỷ lệ HSSV tốt nghiệp ra trường đã có việc làm 92,62%, trong đó 80,76% người học sau tốt nghiệp 6 tháng có việc làm phù hợp với ngành hoặc nghề đào tạo.


- Mức độ đáp ứng yêu cầu công việc đối với năng lực của học sinh, sinh viên tốt nghiệp tại Nhà trường:


+ Kết quả khảo sát tại 30 đơn vị sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã cho thấy HSSV tốt nghiệp của nhà trường đã đáp ứng phần lớn yêu cầu công việc chiếm 83,94%; đáp ứng hoàn toàn 6,67% đáp ứng trung bình đạt chiếm 9,39% tập trung một số ngành/nghề Hướng dẫn du lịch, Chăn nuôi thú y, Kỹ thuật điện- điện tử, Công nghệ thông tin, Trồng trọt & Bảo vệ thực vật. 


+ Kết quả khảo sát cho thấy chất lượng đào tạo của nhà trường đối với HSSV đã tốt nghiệp làm việc tại cơ quan đơn vị cho thấy các nội dung khảo sát liên quan đến kiến thức, kỹ năng được các đơn vị đánh giá 84,44% hài lòng với những gì mà HSSV trường Cao đẳng Sơn La đã và đang thực hiện nhiệm vụ mà cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị, có 10% được đánh giá rất hài lòng và 5,56% còn phân vân.


+ Kết quả khảo sát 02 doanh nghiệp/01 ngành, nghề đào tạo: Đơn vị sử dụng đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu công việc đối với năng lực của học sinh, sinh viên tốt nghiệp sau 12 tháng: Đã đáp ứng phần lớn yêu cầu công việc đạt 62,6%, Đáp ứng hoàn toàn 26,3%, Đáp ứng trung bình 8,1%, Đáp ứng mức độ một phần là 3%. Như vậy kết quả khảo sát cho thấy năng lực làm việc của HSSV tốt nghiệp sau 12 tháng đáp ứng phần lớn là 88,9% .


- Nhà trường đã tham gia đóng góp vào các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương tương đối cao, đạt 78,33%.


- Về hiệu quả các hoạt động của nhà trường khi tham gia các chương trình đổi mới, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương được đánh giá đạt 87,5%.


- Trong các hoạt động mà nhà trường đã triển khai góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, có nhiều hoạt động được các huyện đánh giá có đóng góp và đóng góp tích cực với tỷ lệ cao trên 50% như: Góp phần phát triển bền vững văn hóa, xã hội, y tế của địa phương 66,7%; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của địa phương 66,6%; Giảm tỷ lệ hộ nghèo 50%; Góp phần tăng thu ngân sách của địa phương 50%; Phòng, chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường 50%; Góp phần xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở 50%.

Cùng với hoạt động đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hoạt động hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước hội nhập quốc tế thích ứng với quá trình quốc tế hóa. Ngay trong chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030, Nhà trường đã xác định định cụ thể mục tiêu, chiến lược hợp tác quốc tế để từng bước thích ứng được với quá trình quốc tế hóa.


Nhà trường đã tiến hành cụ thể hóa mục tiêu chiến lược về hợp tác quốc tế trong chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 với các hoạt động cụ thể trong từng năm.

Bước đầu một số hoạt động đã có kết quả:


- Nghiên cứu, cập nhật những tiến bộ trong các chương trình đào tạo được chuyển giao của nước ngoài vào các chương trình đào tạo trong Nhà trường: Nghiên cứu áp dụng thí điểm từ năm 2021 đối với 03 chương trình trọng điểm và nhân rộng sang các chương trình đào tạo khác.

- Phối hợp với NQA của Vương Quốc Anh đánh giá hệ thống quản lý chất lượng của Nhà trường. Hàng năm đều có sự hợp tác đánh giá ngoài.


- Nhà trường hằng năm tổ chức đào tạo tiếng Việt và dạy chuyên ngành cho Lưu học viên và Lưu học sinh 9 tỉnh Bắc Lào, Năm 2023, Nhà trường đã thỏa thuận, hợp tác giữa trường Cao đẳng Sơn La và 02 trường cao đẳng nước CHDCND Lào. 


Để đảm bảo sự gắn kết giữa cơ sở đào tạo và đơn vị sử dụng lao động, đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, Nhà trường đã từng bước đổi mới quan hệ đối tác trong thế giới việc làm bằng những việc làm cụ thể:


- Xây dựng, cấu trúc lại chương trình đào tạo theo hướng mô đun, tổ chức đào tạo linh hoạt bằng nhiều hình thức, đáp ứng mối quan hệ giữa dạy nghề-khởi nghiệp và việc làm, kết quả: 100% chương trình được hiệu chỉnh.

- Tư vấn hướng nghiệp cho HS phổ thông

- Rèn kỹ năng mềm cho HSSV để HSSV tự tin tìm kiếm việc làm: 


- Tư vấn cho người học lựa chọn được các công việc phù hợp với khả năng chuyên môn và kinh nghiệm bản thân thường xuyên và thông qua các ngày hội việc làm.

- Tổ chức trải nghiệm kỹ năng nghề nghiệp cho người học: 


- Tư vấn nghề nghiệp cho người lao động về việc học nghề phù hợp trong học nghề ngắn hạn.  


- Khảo sát nhu cầu; thu thập phân tích thông tin dự báo nhu cầu học nghề.

- Nhà trường tham gia đóng góp ý kiến tư vấn về các chính sách, pháp luật lao động hiện hành cho các bộ, sở, ngành, UBND tỉnh 267 văn bản. 

Với những đóng góp của Nhà trường nêu trên, trong giai đoạn 2020-2023, Nhà trường đã vinh dự được các cấp, các ngành khen thưởng.
Điểm đánh giá tiêu chuẩn 4.2: 4 điểm


Tiêu chuẩn 4.3: Các hoạt động của trường được số hoá, kết nối, chia sẻ và tương tác; thực hiện quản trị, điều hành trường dựa trên dữ liệu và các công nghệ số. Trang thông tin điện tử của trường được thể hiện ít nhất bằng 2 (hai) ngôn ngữ Việt và Anh, có đầy đủ các nội dung: cam kết chất lượng đào tạo và chất lượng đào tạo thực tế; điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; thu chi tài chính.

- Về các hoạt động của trường được số hoá, kết nối, chia sẻ và tương tác; thực hiện quản trị, điều hành trường dựa trên dữ liệu và các công nghệ số:
Phần mềm quản lý đào tạo
Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc 
Phần mềm kế toán, tài chính 
Phần mềm quản lý tài sản
Thư viện điện tử
Ngoài ra Nhà trường cũng đã khai thác các phần mềm phục vụ các hoạt động: Quản lý cán bộ nhân viên nhà giáo; Website Nhà trường và hệ thống mạng Lan nội bộ.

- Thực hiện quản trị, điều hành Nhà trường dựa trên dữ liệu và các công nghệ số: Trường Cao đẳng Sơn La đã ban hành kế hoạch về đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành nâng cao hiệu quả công tác và năng suất lao động, từ đó thông báo đến các đơn vị trong Nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch tăng cường ứng dụng các phầm mềm quản lý trên nền tảng số và hạ tầng dữ liệu sẵn có của Nhà trường như: Các module trong hệ thống đào tạo tại các địa chỉ http://cb.cdsonla.edu.vn, phần mềm quản lý tài sản ztps://qltsnn.mof.gov.vn, Phần mềm https://tcdsonla.vnptionffine.vn/, phần mềm quản lý thư viện: IlibV46.fmx. Ngoài ra, Nhà trường luôn trú trọng đến việc xây dựng bài giảng điện tử và tổ chức dạy học trực tuyến để giảng viên nắm bắt và triển khai thực hiện trong năm học 2022-2023 
- Trang web của trường vww.cdsonla.edu.vn được thể hiện bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, có đầy đủ các nội dung về: cam kết chất lượng đào tạo của Nhà trường; Các mục tiêu chất lượng của đơn vị thuộc trường hàng năm; Chuẩn đầu ra của từng CTĐT; Các thông tin về tuyển sinh, học phí;  Các biểu mẫu cho người học và cán bộ, người lao động; Thông tin thư viện..., riêng về thu chi tài chính, Nhà trường chỉ dán bảng thông báo chứ không đưa lên web trường vì lý do bảo mật. 
Ngoài các phần mềm nêu trên cơ sở hạ tầng CNTT cũng được Nhà trường đầu tư trang bị đảm bảo kết nối các dữ liệu có khả năng đồng bộ, đáp ứng được yêu cầu kết nối/chuyên dữ liệu với cơ quan quản lý nhà nước về GDNN. Hiện nay, Nhà trường đã kết nối đồng bộ với Tổng cục GDNN thuộc Bộ LĐ-TB&XH các dữ liệu về thông tin tuyển sinh, thông tin về quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ (Kết nối dữ liệu về thông tin tuyển sinh: (http:/tuyensinh gdnn.gov.vn/chon-truong/-/chon-truong/1l; Kết nổi dữ liệu về thông tin văn bằng, chứng chỉ: http://vanbang.gdnn.gov.vn/). Với điều kiện thực tế về cơ sở hạ tầng CNTT và đội ngũ cán bộ chuyên trách, trường Cao đẳng Sơn La có đủ khả năng tiếp tục kết nối/chuyển các dữ liệu về cơ quan quản lý nhà nước về GDNN theo các yêu cầu cụ thể. 
Hằng năm,  Nhà trường thực hiện khảo sát lấy ý kiến của HSSV đang học, nhà giáo để đánh giá về chất lượng các hoạt động của trường đã được số hóa, kết nối, chia sẻ và tường tác; thực hiện quản trị, điều hành trường dựa trên dữ liệu và các công nghệ số.

Kết quả khảo sát:

Khảo sát đối với HSSV đang học năm 2021-2022; năm học 2022-2023 mức độ “Hài lòng” và “Rất hài lòng” đều trên 70%.

Khảo sát cán bộ quản lý, nhà giáo, công nhân viên và người lao động năm 2021-2022 mức độ “Hài lòng” và “Rất hài lòng”  đều trên 95%; năm học 2022-2023 mức độ  “Hài lòng” và “Rất hài lòng”  đều trên 75%.

Nhìn chung kết quả khảo sát đánh giá về ứng dụng hệ thống thông tin trong nhà trường được đánh giá ở mức “Hài lòng/Rất hài lòng” trở lên chiếm tỷ lệ cao trên 75% 

Qua kết quả khảo sát trên 90% ý kiến nhà giáo, CBQL, viên chức, NLĐ hài lòng về Trang thông tin điện tử của trường đã được thể hiện ít nhất bằng 2 (hai) ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, có đầy đủ các nội dung gồm: cam kết chất lượng đào tạo và chất lượng đào tạo thực tế; điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; thu chi tài chính.

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4.3: 4 điểm
Tiêu chuẩn 4.4: Trường có hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến và bảo đảm các điều kiện cho đào tạo trực tuyến đối với ít nhất 30% môn học, mô đun của ngành, nghề đào tạo.

Năm học 2022-2023, Nhà trường tổ chức đào tạo đối với 06 nghề cao đẳng và 22 nghề trung cấp. Năm 2023 nhà trường đã hiệu chỉnh lại toàn bộ chương trình đào tạo, trong chương trình chi tiết của các ngành, nghề của nhà trường đều được các khoa xác định các môn học/mô đun đào tạo trực tuyến đảm bảo 30% so với tổng số môn học/mô đun của từng chương trình đào tạo.

Hiện nay, Nhà trường đã có hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo đảm các điều kiện cho đào tạo trực tuyến đối với các môn học, mô đun như: Duy trì thống máy chủ phục vụ triển khai cài đặt các phần mềm ứng dụng dùng chung trong toàn tường; Hệ thống mạng LAN hoạt động hiệu quả; Tỷ lệ máy tính kết nối Internet đạt 100%; Phòng thực hành máy tính: 05 phòng với hơn 100 máy trạm. 

Để thực hiện đào tạo trực tuyến được thống nhất và hiệu quả nhà trường đã tổ chức các đợt tập huấn xây dựng bài giảng điện, tập huấn sử dụng hệ thống đào tạo trực tuyến và Nhà trường đã ban hành quy định về đào tạo trực tuyến. 

Tính đến năm 2023, tất cả các ngành đang đào tạo của nhà trường đều được triển khai xây dựng bài giảng điện tử đảm bảo 30% các môn học/chương trình đào tạo. Ngoài ra Nhà trường cũng có kế hoạch triển khai đến các khoa về ứng dụng phần mềm mô phỏng thực tế ảo giúp cho các bài giảng của giảng viên sinh động và trực quan hơn.

 Năm 2023, Nhà trường đã tiến hành xây dựng hệ thống phần mềm đào tạo trực tuyến của Nhà trường. 
Năm học 2022-2023, Nhà trường đã triển khai đào tạo trực tuyến đối với các môn học chung của khối lớp K60 tại cơ sở. 

Nhà trường cũng tổ chức  lấy ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động năm học 2022-2023 với câu hỏi “Hệ thống đào tạo trực tuyến đảm bảo các điều kiện để triển khai công tác đào tạo” kết quả như sau: mức độ “Hài lòng” và Rất hài lòng” đều đạt 95,20% .
Nhà trường cũng khảo sát ý kiến của học sinh, sinh viên đang học với câu hỏi, và kêt quả như sau: mức độ “Hài lòng” và Rất hài lòng” đạt 98,80%, có 1,2% học sinh “phân vân”.

Vậy, Trường có hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến và bảo đảm các điều kiện cho đào tạo trực tuyến đối với ít nhất 30% môn học, mô đun của ngành, nghề đào tạo của nhà trường.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4.4: 4 điểm

Tiêu chuẩn 4.5: Trường triển khai hiệu quả các hoạt động hỗ trợ nhằm thúc đẩy phát triển các năng lực cá nhân và bảo đảm quyền lợi của người học, nhà giáo, nhân viên, cán bộ quản lý. Trường có các hoạt động hỗ trợ hiệu quả cho người khuyết tật và phục vụ cộng đồng.

Đối với nhà giáo, nhân viên, cán bộ quản lý:

Trường Cao đẳng Sơn La đã triển khai kịp thời, hiệu quả các hoạt động hỗ trợ nhằm thúc đẩy phát triển các năng lực cá nhân và bảo đảm quyền lợi của nhà giáo, nhân viên, cán bộ quản lý. 

Để đảm bảo đảm bảo quyền của nhà giáo, nhân viên, cán bộ quản lý hằng năm, Nhà trường đã rà soát, bổ sung, ban hành các Quy chế, Quy định bảo đảm bảo chế độ chính sách cho nhà giáo, nhân viên, cán bộ quản lý.

Trên cơ sở các Quy chế, Quy định đã ban hành nhà trường đã tổ chức triển khai hiệu quả chế độ chính sách cho nhà giáo, nhân viên, cán bộ quản lý: về nâng lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo; chi trả lương, các khoản phụ cấp; tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ nhằm phát huy năng lực cá nhân của nhà giáo, nhân viên, cán bộ quản lý; đào tạo, bồi dưỡng; các hội thi hội giảng, thi làm đồ dùng dạy học; nghiên cứu khoa học..
 Ngoài ra để nâng cao và phát huy hiệu quả năng lực cá nhân của nhà giáo, nhân viên  và cán bộ quản lý, nhà trường đã phối hợp với Ban thường vụ Công đoàn cơ sở, Ban Nữ công  nhà trường tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.
Việc hỗ trợ cho người khuyết tật và phục vụ cộng đồng được nhà trường tổ chức với nhiều hình thức tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh, sinh viên, học viên toàn trường với tinh thần tương thân tương ái, thương yêu đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, cùng cảm thông chia sẻ với những người tàn tật, trẻ mồ côi, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những đồng bào bị thiên tai bão lũ, nạn nhân chất độc mầu da cam, tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó 

 Đối với HSSV, nhà trường có các hoạt động hỗ trợ nhằm thúc đẩy phát triển các năng lực và đảm bảo quyền lợi của HSSV
Nhà trường đã ban hành Quy chế công tác HSSV từ đó xây dựng và triển khai các kế hoạch liên quan đến công tác HSSV nhằm bảo đảm quyền lợi của HSSV và phát huy năng sở trường HSSV như: quy trình một cửa cấp phát giấy tờ cho học sinh sinh viên; công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm, bãi xe, căn tin, sân chơi thể thao; các chế độ chính sách; các hoạt động thể thao, văn nghệ, các hoạt động tình nguyện; giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống và đánh giá kết quả rèn luyện học sinh sinh viên; y tế học đường; đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội...và các hoạt động khuyến khích khác. Hằng năm, Nhà trường đã chi trả đầy đủ các chế độ trợ cấp xã hội theo Quy định của nhà nước và của tỉnh.

Ngoài ra, hằng năm Nhà trường thành lập Hội đồng xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho HSSV có thành tích cao trong học tập vào cuối mỗi kỳ học và thực hiện chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên có thành tích cao trong học tập và rèn luyện và tham gia các hoạt động phong trào tại Trường. 
Để đánh giá kết quả triển khai các hoạt động hỗ trợ nhằm thúc đẩy năng lực cá nhân và bảo đảm quyền lợi của học sinh, sinh viên. Hằng năm, Nhà trường đều có khảo sát ý kiến nhận xét của  HSSV. 
100% người học khẳng định có “Các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội trong trường hoạt động theo đúng điều lệ của tổ chức mình và theo quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo của trường.

100% người học xác nhận có với tiêu chí "Nhà trường có quy định về học bổng khuyến khích học tập cho người học đạt kết quả cao, thực hiện xét học bổng khuyến khích chính xác, kịp thời, đầy đủ hàng kỳ."
74,92% ý kiến người học hài lòng, 221,33% rất hài lòng về “Người học được tạo điều kiện hoạt động, tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia các hoạt động xã hội; tuy nhiên 3,75% còn phân vân. 75,75% ý kiến người học hài lòng, 19,58% rất hài lòng về “Các hoạt động VHVN, TDTT ngoài trường của người học được Nhà trường hỗ trợ và đảm bảo an toàn khi tham gia.”; tuy nhiên còn 4,67% ý kiến người học phân vân 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4.5: 4 điểm.

Tiêu chuẩn 4.6: Khu vực thực hành bảo đảm đủ điều kiện theo quy định hiện hành về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để đào tạo; được sắp xếp theo 3 cấp độ, bảo đảm đào tạo các kỹ năng cơ bản chung, đào tạo các kỹ năng chuyên sâu và ứng dụng các kỹ năng đã học vào điều kiện làm việc thực tế.

Thuyết minh: 

Năm học 2023-2024, trong chương trình đào tạo và chương trình chi tiết của các ngành, nghề nhà trường tổ chức đào tạo nêu trên đều được các khoa xác định rõ các trang thiết bị của từng chương trình đào tạo. Các máy móc, thiết bị đào tạo của từng ngành, nghề đào tạo cơ bản đáp ứng yêu cầu về chủng loại, số lượng, có công nghệ tương được với công nghệ các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lạo động của tỉnh đang áp dụng.
Trường có hệ thống phòng thực hành, xưởng thực hành đảm bảo tính chuyên môn hóa, với tổng diện tích đáp ứng được quy mô đào tạo của Nhà trường. Khu thực hành và các phòng thực hành được bố trí từng khu vực riêng biệt, đảm bảo thuận lợi khi tổ chức giảng dạy.
Trang thiết bị đào tạo tại các phòng thực hành, xưởng thực hành đạt mức tương đương công nghệ tiên tiến áp dụng tại doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình đào tạo. Số lượng máy móc, thiết bị, dụng cụ trong các phòng thực hành, xưởng thực hành hiện có của từng ngành, nghề đào tạo được đối chiếu với danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu.

Khu thực hành đều được bố trí, trang thiết bị, máy móc đáp ứng yêu cầu thiết kế kỹ thuật của xưởng thực hành, phòng thực hành, đảm bảo chắc chắn, an toàn, và thuận tiện cho việc đi lại, vận hành, bảo dưỡng và tổ chức hướng dẫn thực hành, cơ bản đáp ứng việc tổ chức giảng dạy theo lớp, nhóm hoặc từng cá nhân, đảm bảo yêu cầu về sư phạm Máy móc thiết bị trong các xưởng thực hành, phòng thực hành được bố trí hợp lý đảm bảo yêu cầu về vệ sinh môi trường và an toàn lao động. Việc sử dụng máy mọc, thiết bị đào tạo trong các xưởng thực hành, phòng thực hành đều được theo dõi trên sổ sách và phần mềm quản lý tài sản. Máy móc thiết bị, dụng cụ, vật tư đã  trang bị được các khoa và giảng viên thường xuyên sử dụng theo kế hoạch và chương trình đào tạo.

 Để người học sau quá trình đào tạo đáp ứng được các yêu cầu của vị trí việc làm, trang bị cho người học kiến thức, kỹ năng, môi trường và thái độ làm việc sát với yêu cầu và điều kiện thực tế đối với từng ngành, nghề đào tạo. Nhà trường đã xây dựng phương án bố trí, sắp xếp các phòng thực hành phục vụ học tập theo 3 cấp độ: Phòng thực hành cấp độ 1, Phòng thực hành cấp độ 2, Phòng  thực hành cấp độ 3.

Để thu thập các  ý kiến của nhà giáo và người học về về mức độ đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất và bố trí phòng thực hành. Năm học 2022-2023, Nhà trường đã tiến hành khảo sát 125 nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động, khảo sát 750 người học, kết quả cụ thể như sau:
- Đối với nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động:

+ Về khu vực thực hành của Nhà trường bảo đảm đủ điều kiện theo quy định hiện hành về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để đào tạo được đánh giá 93,60% ở mức độ hài lòng trở lên. Trong đó có 76,80% đánh giá ở cấp độ 4 và 16,80% đánh giá ở cấp độ 5.

+ Về khu vực thực hành của Nhà trường được sắp xếp theo 3 cấp độ: bảo đảm đào tạo các kỹ năng cơ bản, đào tạo các kỹ năng chuyên sâu và ứng dụng các kỹ năng đã học vào điều kiện làm việc thực tế được đánh giá 92% ở mức độ hài lòng trở lên. Trong đó có 77,60% đánh giá ở cấp độ 4 và 14,40% đánh giá ở cấp độ 5.

· Đối với người học:

+ Về khu vực thực hành của Nhà trường bảo đảm đủ điều kiện theo quy định hiện hành về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để đào tạo được đánh giá 100% ở mức độ hài lòng trở lên. Trong đó có 83,7% đánh giá ở cấp độ 4 và 17,3% đánh giá ở cấp độ 5

+ Về khu vực thực hành của Nhà trường được sắp xếp theo 3 cấp độ: bảo đảm đào tạo các kỹ năng cơ bản, đào tạo các kỹ năng chuyên sâu và ứng dụng các kỹ năng đã học vào điều kiện làm việc thực tế được đánh giá 100 % ở mức độ hài lòng trở lên. Trong đó có 83,3% đánh giá ở cấp độ 4 và 16,7% đánh giá ở cấp độ 5.

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4.6: 4 điểm

Tiêu chuẩn 4.7: Hằng năm trường có bài báo hoặc công trình khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học được tính điểm hoặc ấn phẩm tương đương.

Hằng năm, Trường có nhiều bài báo, ấn phẩm được đăng trên các báo, tạp chí khoa học, hội nghị khoa học ở trong nước và quốc tế như: tạp chí Giáo dục, tạp chí Thiết bị Giáo dục, tạp chí Giáo dục thể chất và thể thao trường học, tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống, Hội thảo Khoa học Quốc tế TED-2022 ... 
Đội ngũ cán bộ giảng viên của Trường có trình độ đại học và sau đại học là tiềm năng cho công tác nghiên cứu khoa học. Những bài báo, ấn phẩm để công bố công trình nghiên cứu khoa học của giáo viên Nhà trường được đăng nhiều trên các báo, tạp chí địa phương và ngành, tại các hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế. 

Theo quy định tại Quyết định số 93/QĐ-CĐSL ngày 19/02/2021 của Hiệu trưởng Nhà trường, các bài báo, công trình khoa học trước khi gửi đăng trên tạp chí khoa học và các hội thảo khoa học, hội thảo quốc tế, đều gửi về Hội đồng sơ duyệt bài báo đăng tạp chí, hội thảo khoa học của Nhà trường để sơ duyệt về thể thức và nội dung theo định hướng và theo lĩnh vực chuyên môn. 

Từ năm học 2020-2021 đến nay, Trường có 18 bài báo, ấn phẩm nghiên cứu khoa học của cán bộ quản lý, nhà giáo được đăng trên các báo, tạp chí khoa học trong nước và quốc tế.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4.7: 4 điểm.

2.5. Tiêu chí 5. Trình độ học sinh, sinh viên sau đào tạo 
	Điểm chuẩn Tiêu chí 
	16

	Điểm tự đánh giá Tiêu chí 
	16

	Tỷ lệ % Điểm tự đánh giá/Điểm chuẩn
	100%


Tiêu chuẩn 5.1: Trong 3 năm gần nhất, trường có học sinh, sinh viên đạt giải tại các cuộc thi cấp quốc tế, khu vực và quốc gia do ngành giáo dục nghề nghiệp phát động, tổ chức hoặc được tuyên dương xuất sắc, tiêu biểu cấp tỉnh, bộ, ngành, quốc gia hoặc có đề tài nghiên cứu ứng dụng được công nhận cấp tỉnh, bộ, ngành, quốc gia.

Trong thời gian qua, Nhà trường đã thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm phát huy hết các khả năng trong học sinh, sinh viên, đánh giá kết quả hoạt động và đề cử các sản phẩm có chất lượng tham dự các hội thi cũng như đề cử HSSV tiêu biểu để các cấp, các ngành xem xét, đánh giá và công nhận. Kết quả: từ năm 2021 đến nay HSSV Nhà trường đã đạt được những thành tích cụ thể sau:

1. Em Lò Văn Khải lớp TT-BVTV K57:

- Năm 2021, lọt vào vòng chung kết cuộc thi Startup kite 2021 do Tổng cục GDNN tổ chức 
- Năm 2022, đạt giải nhì cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tỉnh Sơn La lần thứ nhất, năm 2022” 
- Năm 2022, đạt danh hiệu Học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu trong các cơ sở GDNN 
2. Em Lò Văn Thanh lớp Cao đẳng Điện-Điện tử K56: Năm 2021, đạt giải Ba trong Liên hoan tuổi trẻ sáng tạo cụm Tây Bắc Bộ do BCH Đoàn các tỉnh cụm miền núi Tây Bắc Bộ tổ chức 
3. Em Đậu Thị Thương lớp Cao đẳng Giáo dục Mầm non K57A: Năm 2022, đạt Giải Ba trong cuộc thi Dự án, ý tưởng khởi nghiệp trong thanh niên, sinh viên tỉnh Sơn La" lần thứ V do Tỉnh đoàn Sơn La tổ chức 
4. Em Nguyễn Quốc Khánh lớp Cao đẳng Chăn nuôi-Thú y K58: Năm 2022, lọt vào vòng chung kết cuộc thi Startup kite 2022 do Tổng cục GDNN tổ chức với dự án Phát triển mô hình nuôi ốc nhồi trong bể lót bạt để nhân giống và bán ốc thương phẩm, ốc giống 
5. Em Lù A Nhè lớp cao đẳng Hướng dẫn du lịch K57: Năm 2023, đạt giải A cuộc thi Hướng dẫn viên du lịch giỏi tỉnh Sơn La năm 2023 
6. Em Tếnh Thị Khia lớp cao đẳng Giáo dục Mầm non K58C: Năm 2023, đạt giải Nhất cuộc thi Ánh sáng soi đường cấp tỉnh lần thứ IV năm 2023 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5.1: 4 điểm

Tiêu chuẩn 5.2: Ít nhất 80% các doanh nghiệp được khảo sát khẳng định năng lực của học sinh, sinh viên tốt nghiệp hệ trung cấp, cao đẳng đáp ứng yêu cầu công việc.

Hằng năm, trên cơ sở số ngành, nghề có HSSV tốt nghiệp: 

- Năm học 2019-2020, Nhà trường có 17 ngành, nghề có HSSV tốt nghiệp.

- Năm học 2020 - 2021, Nhà trường có 14 ngành, nghề có HSSV tốt nghiệp 
- Năm học 2021 - 2022, Nhà trường có 16 ngành, nghề có HSSV tốt nghiệp 
Trong vòng 12 tháng, sau khi HSSV tốt nghiệp, Nhà trường tổ chức khảo sát bằng phương pháp phát phiếu hỏi đối với các doanh nghiệp có sử dụng lao động là HSSV tốt nghiệp của trường về khả năng đáp ứng yêu cầu công việc, kết quả cụ thế như sau:

Năm học 2020 - 2021: Nhà trường tổ chức khảo sát 13/17 ngành, nghề có HSSV tốt nghiệp (ngành Giáo dục tiểu học đa số các em đang học liên thông, ngành Giáo dục thể chất 5/5 sinh viên là Lưu học sinh Lào và 02 ngành trung cấp các em tốt nghiệp chưa đủ thời gian 12 tháng). Tổng số phiếu phát ra 35 phiếu/13 ngành, nghề có HSSV tốt nghiệp, số phiếu thu về 35 phiếu (tỷ lệ: 100%). Kết quả khảo sát 35 đơn vị sử dụng lao động cho thấy mức độ đáp ứng công việc của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị đạt 94,93%. Trong đó có 79,37% đánh giá ở mức 4 và 15,56% đánh giá ở mức 5.

Năm học 2021-2022: Nhà trưởng tổ chức khảo sát 13/14 ngành, nghề có HSSV tốt nghiệp (ngành Giáo dục tiểu học đa số các em đang học liên thông). Tổng số phiếu phát ra 40 phiếu/13 ngành, nghề có HSSV tốt nghiệp, số phiếu thu về 40 phiếu (tỷ lệ: 100%). Kết quả khảo sát 40 đơn vị sử dụng lao động cho thấy mức độ đáp ứng công việc của người tốt nghiệp đạt 92,22%. Trong đó, có 79,44% đánh giá ở mức 4 và 12,78%  đánh giá ở mức 5 

Năm học 2022 - 2023: Nhà trường tổ chức khảo sát 11/16 ngành, nghề có HSSV tốt nghiệp (ngành Giáo dục tiểu học đa số các em đang học liên thông, 03 ngành, nghề trung cấp học sinh chưa hoàn thiện chương trình THPT và ngành trung cấp Pháp luật các em tốt nghiệp chưa đủ thời gian 12 tháng). Tổng số phiếu phát ra 30 phiếu/11 ngành, nghề có HSSV tốt nghiệp, số phiếu thu về 30 phiếu (tỷ lệ: 100%). Kết quả khảo sát 30 đơn vị sử dụng lao động cho thấy mức độ đáp ứng công việc của người tốt nghiệp đạt 88,9%. Trong đó 62,6% đánh giá ở mức 4 và 26,3% đánh giá ở mức 5 
Qua sự phân tích trên cho thấy: Hằng năm, Nhà trường đã thực hiện khảo sát các đơn vị sử dụng lao động cho thấy tỷ lệ hài lòng từ mức 4 trở lên năm 2020-2021 đạt 94,93%; 2021-2022 đạt 92,22%; năm 2022-2023 đạt 88,9% năng lực của HSSV của nhà trường đã đáp ứng yêu cầu công việc tại các đơn vị sử dụng lao động. Tuy nhiên, kết quả cũng cho thấy mức độ đánh giá của các đơn vị có xu hướng giảm, đòi hỏi Nhà trường phải xác định rõ nguyên nhân và có các giải pháp cải tiến chất lượng trong những năm tới.

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5.2: 4 điểm

Tiêu chuẩn 5.3: Học sinh, sinh viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng cơ bản sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Hằng năm, Nhà trường xây dựng các chương trình đào tạo có nội dung kiến thức, kỹ năng cơ bản sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên, bảo vệ môi trường. Thực hiện các kế hoạch bổ trợ các kiến thức, kỹ năng cơ bản cho HSSV cuối khóa như: Bổ trợ kiến thức kỹ năng cơ bản sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên, bảo vệ môi trường;….các khóa học được thiết kế phù hợp, đồng bộ cho ngành, nghề đào tạo, được cụ thể trong kế hoạch đào tạo toàn khóa và năm học. Điều này cho thấy Nhà trường rất chú trọng việc bảo vệ, gìn giữ môi trường và sử dụng hiệu quả năng lượng, tài nguyên thiên nhiên. Do đó, việc trang bị cho HSSV có kiến thức, kỹ năng cơ bản sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên, bảo vệ môi trường là điều tất yếu. 

Nhà trường đã xây dựng kế hoạch nhằm xác định việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong đời sống xã hội nói chung và trong HSSV nói riêng góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Nhà trường triển khai nhiều hoạt động nhằm phát huy việc sử dụng năng lượng, tài nguyên và môi trường như: Hằng năm, Nhà trường tổ chức các hoạt động đổi rác lấy quà; tổ chức cuộc thi “Không khí trong lành-Hành tinh khỏe mạnh”; phối hợp với Trung tâm sống, học tập và làm việc vì môi trường Live&Learn tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động về môi trường, tìm hiểu về năng lượng, tiết kiệm năng lượng, tham gia vào quỹ sáng kiến về vấn đề sử dụng năng lượng, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường trong đó có 01 dự án “Hành trình xanh” được lọt vào vòng chung kết và nhận được chứng nhận của Ban tổ chức do Trung tâm sống, học tập và làm việc vì môi trường Live&Learn chủ trì phối hợp với Bộ tài nguyên và môi trường và Panasonic thực hiện

Nhằm khẳng định học sinh sinh viên sinh viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng cơ bản sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên, bảo vệ môi trường, hằng năm Nhà trường triển khai công tác lần vết, khảo sát cán bộ, nhà giáo, CNV, NLĐ và khảo sát doanh nghiệp nhằm để rà soát, điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo cho phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp và xã hội hiện nay 
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Tiêu chuẩn 5.4: Hằng năm, có ít nhất 1 (một) ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp hoặc kết nối với các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư mạo hiểm.

- Năm học 2021-2022 có 02 dự án được hỗ trợ với tổng kinh phí là: 9.905.000 đồng.

- Năm học 2022-2023 có 02 dự án được hỗ trợ với tổng kinh phí là: 19.480.000 đồng.

Từ việc lựa chọn, đầu tư hỗ trợ các dự án khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên trong các năm học vừa qua, hiệu quả của việc đầu tư hỗ trợ này đã được khẳng định qua các cuộc thi do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức:

- Năm học 2021-2022:

+ Dự án Phát triển mô hình khởi nghiệp “Nuôi trùn quế gắn với nuôi lươn trên bể bạt quy mô cấp nông hộ” lọt vào vòng trung kết cuộc thi Startup kite 2021 do Tổng cục GDNN tổ chức. Đạt giải Nhì cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tỉnh Sơn La lần thứ nhất năm 2022” 

+ Dự án Sản xuất thùng lọc dầu mỡ cho nước thải sinh hoạt đạt giải Ba trong chương trình liên hoan tuổi trẻ sáng tạo Cụm Tây Bắc Bộ năm 2021 
- Năm học 2022-2023, dự án Phát triển mô hình nuôi ốc nhồi trong bể lót bạt để nhân giống và bán ốc thương phẩm, ốc giống lọt vào vòng trung kết cuộc thi Startup kite 2022 do Tổng cục GDNN tổ chức 
Bên cạnh việc hỗ trợ các dự án khởi nghiệp đối với HSSV đang học tại nhà trường, hoạt động khởi nghiệp của cựu HSSV cũng được Nhà trường quan tâm hỗ trợ 
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PHẦN III

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG
1. Mục tiêu đến năm 2025

- Được đầu tư trở thành trường cao đẳng chất lượng cao, ngang tầm với những trường cao đẳng có uy tín trong nước và khu vực.

- Là trường cao đẳng đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, đào tạo theo hướng đáp ứng mối quan hệ giữa dạy nghề - khởi nghiệp và việc làm. Đa dạng hóa các loại hình và các chương trình bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội.

- Chương trình đào tạo linh hoạt, mở, liên thông, có tính ứng dụng cao, lấy sự tương tác giữa người học với công việc làm cốt lõi. Chương trình đào tạo có sự có sự tham khảo các chương trình tiên tiến của các nước đã áp dụng tại Việt Nam và đạt chuẩn quy định.

- Sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu xã hội, có việc làm phù hợp và phát huy được năng lực một cách tối đa để cống hiến cho xã hội.

- Nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ (KHCN) gắn với đào tạo và chuyển giao công nghệ, khẳng định thương hiệu Nhà trường trên thị trường KHCN.

- Tạo được ảnh hưởng tích cực đến đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh, khu vực, đặc biệt đối với 9 tỉnh Bắc Lào.

2. Chiến lược phát triển

2.1. Chiến lược về đào tạo và kiểm định chất lượng

2.2. Chiến lược phát triển cơ cấu tổ chức và nguồn nhân lực

2.3. Chiến lược nghiên cứu khoa học (NCKH) và phát triển công nghệ

2.4. Chiến lược hợp tác quốc tế

2.5. Chiến lược phục vụ cộng đồng

2.6. Chiến lược về công tác học sinh - sinh viên, cựu sinh viên

2 7. Chiến lược phát triển cơ sở vật chất

2.8. Chiến lược tài chính

PHẦN IV
ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Phòng Tổ chức - Hành chính


2. Phòng Đào tạo


3. Phòng Kế hoạch - Tài chính


4. Phòng Công tác HSSV


5. Phòng Quản trị - Thiết bị


6. Phòng Khảo thí và ĐBCL





1. Khoa Cơ bản


2. Khoa GDMN và GDPT


3. Khoa Nội vụ


4. Khoa Nông Lâm


5. Khoa Kinh tế


6. Khoa Kỹ thuật - Công nghệ


7. Khoa Đào tạo Quốc tế 


8. Khoa Bồi dưỡng 


9. Khoa Văn hóa - Du lịch





CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ





CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ KHÁC





CÁC KHOA CHUYÊN MÔN





HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 


VÀ CÁC HĐ TƯ VẤN





HIỆU TRƯỞNG VÀ 


CÁC PHÓ HIỆU TRƯỞNG





ĐOÀN THANH NIÊN, HỘI SINH VIÊN





CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG





ĐẢNG BỘ





CÁC CƠ SỞ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU





1. Trung tâm Thông tin-Thư viện


2. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học


3. Trung tâm Tuyển sinh - Hướng nghiệp và giới thiệu việc làm


4. Trung tâm Nghiên cứu, thực nghiệm - Ứng dụng CNC và Dịch vụ
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